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TÓM TẮT 

Cây dược liệu Cát cánh (Platycodon grandiflorus) có nhiều công dụng trong y học và tỉnh Lào Cai có tiềm năng 

phát triển các vùng trồng cây Cát cánh chất lượng cao nhờ điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng đa dạng. Trong nghiên 

cứu, tác giả sử dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) kết hợp phân tích thứ bậc (AHP) đánh giá thích hợp đất trồng 

cây Cát cánh. Nhằm xác định, lựa chọn được vị trí thích hợp để trồng cây dược liệu Cát cánh tại tỉnh Lào Cai. Kết 

quả đánh giá đất trồng cây Cát cánh tại tỉnh Lào Cai giai đoạn 2019-2022 cho thấy diện tích trồng tăng đáng kể từ 

25,0ha lên 98,0ha. Phân tích AHP xác định loại đất (trọng số 0,277) và độ cao (trọng số 0,294) là hai yếu tố quan 

trọng nhất, trong khi lượng mưa (trọng số 0,035) ít quan trọng hơn. Kết hợp trọng số (Wi) và giá trị điểm thích hợp 

(Xi) thu được kết quả phân loại cho thấy 32.771ha đất rất thích hợp (S1) tương ứng 8,91% diện tích nghiên cứu và 

44.399ha đất thích hợp trung bình (S2) cho gieo trồng cây cát cánh tại Lào Cai. 

Từ khóa: Cát cánh, GIS, AHP, đánh giá đất đai, Lào Cai. 

Application of GIS and AHP in Evaluating Land Suitability  
for Platycodon Grandiflorus Cultivation in Lao Cai Province 

ABSTRACT 

Platycodon grandiflorus, a medicinal herb, has numerous applications in medicine and Lào Cai province 

possesesa great potential for developing high-quality cultivation areas for this herb due to its diverse climate and soil 

conditions. In this study, the authors employed Geographic Information Systems (GIS) combined with Analytic 

Hierarchy Process (AHP) to evaluate the land suitability for cultivating Platycodon grandiflorus. The aim was to 

identify and select appropriate locations for cultivating this medicinal plant in Lào Cai province. The evaluation results 

for the period 2019-2022 indicated a significant increase in cultivation area from 25.0ha to 98.0ha. AHP analysis 

identified soil type (weight 0.277) and elevation (weight 0.294) as the most critical factors, while rainfall (weight 0.035) 

was less significant. By combining the weights (Wi) and suitability scores (Xi), the classification results indicated that 

32,771 hectares were highly suitable (S1), accounting for 8.91% of the study area, and 44,399 hectares were 

moderately suitable (S2) for cultivating Platycodon grandiflorus in Lào Cai province. 

Keywords: Platycodon grandiflorus, GIS, AHP, land evaluation, Lào Cai. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Việt Nam vĆi khí hêu nhiệt đĆi gió mùa nóng 

èm và nguồn tài nguyên thăc vêt phong phú là 

điều kiện thuên lĉi cho phát triển cåy dþĉc liệu. 

Câ nþĆc có khoâng 5.117 loài và dþĆi loài thăc vêt 

đþĉc sā dýng làm thuốc (Viện Dþĉc liệu, 2016), 

nhþng sân xuçt trong nþĆc chî đáp Āng khoâng 

20-25% nhu cæu dþĉc liệu 80.000 tçn/nëm  

(Træn HĂu PhþĆc, 2019). VĆi tiềm nëng thổ 

nhþĈng và chiến lþĉc phát triển cûa Chính phû 

(Chính phû, 2013), nhiều nghiên cĀu đã têp 

trung vào phát triển cåy dþĉc liệu nhþ: đánh giá 

thăc träng và tiềm nëng täi Hñn Đçt, Kiên 

Giang (Võ Quang Minh & cs., 2020); xây dăng 

vùng bâo tồn gen và quy hoäch phát triển täi 
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Läng SĄn (Nguyễn Minh Khći & Nguyễn Thế 

Toàn, 2020); đánh giá nguồn tài nguyên cây 

dþĉc liệu täi Nam Bộ (Đặng Vën SĄn & cs., 

2023); phát triển chuỗi giá trð dþĉc liệu täi Hòa 

Bình (Nguyễn Thð Minh Thu & cs., 2022); sân 

xuçt thā nghiệm giống Độc hoät (Angelica 

pubescens Ait.) (Hoàng Lê SĄn & Nguyễn Vën 

Hanh, 2021); nghiên cĀu điều kiện phát triển 

cåy dþĉc liệu täi Nam Trung bộ (Đinh Quốc Việt 

& cs., 2023); phån tích hàm lþĉng dinh dþĈng 

đçt täi Tây Thanh Hóa - Nghệ An (Hoàng Thð 

Huyền Ngọc & cs., 2020); đánh giá ânh hþćng 

cûa điều kiện sinh khí hêu và thổ nhþĈng täi 

Hâi Hêu, Nam Đðnh đến cåy đinh lëng bìng mô 

hình AHP-GIS (Ngoc & Kiem, 2022); đánh giá 

sā dýng nguồn tài nguyên cây thuốc trong cộng 

đồng dân tộc Dao ć Lào Cai (Trðnh Đình Khá & 

cs., 2020); xác đðnh loài cåy dþĉc liệu nguy cĄ täi 

Vþąn quốc gia Hoàng Liên, Sa Pa, Lào Cai 

(Nguyễn Hoàng & cs., 2020); nghiên cĀu vùng 

phân bố cây atisô (Cynara scolymus L.) täi dãy 

Hoàng Liên SĄn, Lào Cai (Kiem & Cong, 2022). 

Trong nhĂng nëm gæn đåy täi Lào Cai cho 

thçy tiềm nëng phát triển cûa cây cát cánh, cát 

cánh (Platycodon grandiflorus) tÿ låu đã đþĉc 

biết đến nhþ một loäi dþĉc liệu quý, có nhiều 

công dýng trong y học cổ truyền và hiện đäi, đặc 

biệt là trong điều trð các bệnh về đþąng hô hçp 

và hệ tiêu hóa (Ji & cs., 2020). Tînh Lào Cai, vĆi 

điều kiện khí hêu và thổ nhþĈng đa däng, có 

nhiều tiềm nëng để phát triển các vùng trồng 

cây cát cánh chçt lþĉng cao (Sć Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn, 2023). Tuy nhiên, để khai 

thác hiệu quâ tiềm nëng này, việc đánh giá 

thích hĉp đçt trồng là một bþĆc quan trọng và 

cæn thiết. 

Ứng dýng Hệ thống Thông tin Đða lý (GIS) 

và Phân tích thĀ bêc (AHP) trong đánh giá thích 

hĉp đçt trồng cây cát cánh mang läi nhiều þu 

điểm nổi bêt. GIS cho phép tổng hĉp, xā lý và 

phân tích dĂ liệu không gian một cách hiệu quâ, 

giúp xác đðnh các vùng đçt có tiềm nëng cao 

nhçt dăa trên các tiêu chí đða lý, thổ nhþĈng và 

khí hêu cý thể (Malczewski, 2004). Phân tích 

thĀ bêc (AHP) là một phþĄng pháp ra quyết 

đðnh đa tiêu chí, giúp đánh giá và síp xếp þu 

tiên các tiêu chí dăa trên mĀc độ quan trọng cûa 

chúng (Saaty, 1980). AHP cho phép kết hĉp 

nhiều yếu tố khác nhau nhþ độ cao, độ dốc, loäi 

đçt, lþĉng mþa và các yếu tố khí hêu khác để 

đánh giá tổng thể mĀc độ phù hĉp cûa đçt trồng. 

Saaty (1980) đã chĀng minh rìng AHP là một 

phþĄng pháp hiệu quâ trong việc ra quyết đðnh 

phĀc täp, khi cæn phâi cân nhíc nhiều yếu tố và 

lăa chọn tối þu . 

Nghiên cĀu cûa Feizizadeh & cs. (2014) đã 

chî ra rìng kết hĉp GIS và AHP là phþĄng pháp 

hiệu quâ trong việc đánh giá thích hĉp đçt 

trồng, đặc biệt là trong các vùng đða lý phĀc täp 

nhþ vùng núi (Feizizadeh & cs., 2014). Bên cänh 

đò, nhiều nghiên cĀu cüng khîng đðnh rìng sā 

dýng GIS và AHP giúp câi thiện đáng kể độ 

chính xác trong việc phån vùng đçt trồng 

(Mohamadzadeh & cs., 2020). 

Bài báo này sẽ đi såu vào việc phân tích 

mĀc độ quan trọng cûa các yếu tố ânh hþćng 

đến cåy Cát cánh nhþ loäi đçt, độ dày tæng đçt, 

thành phæn cĄ giĆi đçt, độ pH đçt, độ cao, độ 

dốc, lþĉng mþa, tổng carbon hĂu cĄ. Tiếp đò, sā 

dýng GIS và AHP để lêp bân đồ thích hĉp đçt 

đai trồng cây Cát cánh täi tînh Lào Cai. Việc kết 

hĉp công nghệ GIS và kỹ thuêt AHP, nhìm xác 

đðnh, lýa chọn đþĉc vð trí khoanh đçt có mĀc độ 

thích hĉp cao trồng cåy dþĉc liệu Cá cánh. Kết 

quâ nghiên cĀu là cĄ sć khoa học và thăc tiễn 

góp phæn nâng cao hiệu quâ quy hoäch đçt nông 

nghiệp trồng cåy dþĉc liệu täi tînh Lào Cai. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thu thập số liệu 

- Thu thập số liệu thứ cấp:  

+ Tài liệu về điều kiện tă nhiên, kinh tế - xã 

hội, hiện träng và cĄ cçu đçt sân xuçt nông 

nghiệp, tình hình trồng cåy dþĉc liệu, khí tþĉng 

thûy vën. 

+ Các loäi bân đồ gồm bân đồ hành chính, 

hiện träng sā dýng đçt, đða hình, thổ nhþĈng. 

+ Tài liệu liên quan đến cåy dþĉc liệu, yêu 

cæu sinh thái, đçt đai và sā dýng đçt tÿ các báo 

cáo, công trình nghiên cĀu trong và ngoài nþĆc, 

các dă án tÿ Tổ chĀc Y tế Thế giĆi (WHO), FAO, 

Bộ Y tế, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 

- Thu thập số liệu sơ cấp:  
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+ Thu thêp ý kiến tÿ 30 chuyên gia täi đða 

phþĄng và nhà khoa học thông qua thâo luên 

nhòm đánh giá mĀc độ quan trọng cûa 8 tiêu chí 

tă nhiên là dĂ liệu đæu vào cho phån tích đa tiêu 

chí (AHP). 

+ 8 tiêu chí tă nhiên: Loäi đçt, Độ dày tæng 

đçt, Thành phæn cĄ giĆi đçt, Độ chua pH đçt, Độ 

cao, Độ dốc, Tổng Cacbon hĂu cĄ, Lþĉng mþa. 

2.2. Xử lý số liệu 

- Phân tích thứ bậc (AHP) 

Để xác đðnh trọng số ânh hþćng 8 yếu tố tă 

nhiên (Saaty, 1987) đến să phát triển cåy dþĉc 

liệu Cát cánh, gồm 3 bþĆc: 

(1) Lăa chọn tiêu chí/yếu tố ânh hþćng đánh 

giá thích hĉp cây cát cánh. 

(2) Xây dăng ma trên so sánh cặp theo mĀc 

độ quan trọng tþĄng đối cûa tÿng yếu tố. 

Thang đo trong so sánh mĀc độ quan trọng 

tþĄng đối theo cặp sā dýng thang đo đþĉc xây 

dăng bći Saaty (2008) (Bâng 1). 

Bâng 1. Thang đo bằng số  

và bằng lời trong so sánh từng cặp phân tích thứ bậc (AHP) 

Thang đo số Các phương án trả lời của các chuyên gia 

9 Tiêu chí i cực kỳ quan trọng hơn tiêu chí j 

7 Tiêu chí i quan trọng hơn nhiều so với tiêu chí j 

5 Tiêu chí i quan trọng hơn tiêu chí j 

3 Tiêu chí i quan trọng hơn một chút so với tiêu chí j 

1 Tiêu chí i quan trọng không kém tiêu chí j 

1/3 Tiêu chí i kém quan trọng hơn một chút so với tiêu chí j 

1/5 Tiêu chí i ít quan trọng hơn tiêu chí j 

1/7 Tiêu chí i kém quan trọng hơn nhiều so với tiêu chí j 

1/9 Tiêu chí i cực kỳ kém quan trọng hơn tiêu chí j 

2, 4, 6, 8 Tiêu chí i và j ở mức trung gian giữa các mức trên, cần thỏa hiệp 

Nguồn: Saaty (2008). 

Bâng 2. Thang giá trị (điểm) cho các tiêu chí theo phương pháp PRA 

Điểm (Xi )  Sự định nghĩa 

9  Tiêu chí phù hợp với LUT được đánh giá là không có gì phải lo ngại 

7  Tiêu chí phù hợp với LUT được đánh giá ít lo ngại 

5  Tiêu chí có thể phù hợp với LUT được đánh giá còn nhiều băn khoăn 

3  Tiêu chí không phù hợp với LUT được đánh giá 

Bâng 3. Thang đo chî số thích hợp (Si) để đánh giá đất đai 

PRA Mức độ thích hợp Mô tả mức độ thích hợp 

7-9 S1 Rất thích hợp: Đơn vị đất đai đáp ứng tất cả các tiêu chí được xem xét hoặc đáp ứng các tiêu 
chí được xem xét quan trọng 

6-7 S2  Thích hợp trung bình: Đơn vị đất đai đáp ứng hầu hết các tiêu chí được xem xét, nhưng một 
số tiêu chí không thỏa mãn 

5-6 S3 Ít thích hợp: Đơn vị đất đai đáp ứng một số tiêu chí được xem xét, nhưng hầu hết tiêu chí 
được coi là không thỏa mãn 

Dưới 5 N Không thích hợp 
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(3) Xác nhên tính nhçt quán cûa ma trên 

phán đoán cuối cùng: 


CI

CR
RI

 

CR: Tỷ lệ nhçt quán;  

RI: Chî số ngéu nhiên đþĉc cung cçp bći 

Saaty (1987) dăa trên số tiêu chí. 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

RI 0 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 

CI: Chî số nhçt quán (CI) sau đò thu đþĉc 

bìng cách tính toán: 

 




max
1

CI
n 1  





 




n

i ij
j 1

i

max

W C

W

n  

Theo Saaty (1987), tỷ lệ nhçt quán CR ≤ 0,1 

nghïa là ma trên đã nhçt quán, phân tích thĀ 

bêc (AHP) cò nghïa và kết quâ đþĉc chçp nhên 

(Saaty, 1987; Mu & Pereyra-Rojas, 2017). 

- Tính giá trị phù hợp (Xi) các tiêu chí 

Nhiều tác giâ đã đþa hþĆng dén đánh giá 

đçt đai cho cåy trồng ć vùng nhiệt đĆi và cên 

nhiệt đĆi. Chþa cò hþĆng dén đánh giá điểm cho 

cåy dþĉc liệu. Trong bài báo tác giâ xác đðnh 

điểm giá trð phù hĉp cûa các tiêu chí dăa trên ý 

kiến cûa các bên liên quan täi đða phþĄng đþĉc 

thu thêp tÿ khâo sát PRA. Thang đo tÿ 3 đến 9 

đþĉc sā dýng để phân ánh mĀc tëng tÿ điều 

kiện rçt không phù hĉp đến điều kiện rçt phù 

hĉp cho cây Cát cánh täi bâng 2. 

- Phân loại mức độ thích hợp (Si) 

MĀc độ thích hĉp (Si) là chî số biểu thð hàm 

cûa trọng số (Wi) và giá trð phù hĉp tÿng tiêu 

chí (Xi) liên quan tĆi cây trồng (Huynh, 2008). 

Công thĀc: 

i

n

i i
i 1

S X W


   

i

n

iv
v 1

X

X
u




 

Si: chî số thích hĉp cûa đĄn vð đçt; 

Xi: ddiểm cûa tiêu chí i; 

Công thĀc trên đþĉc thăc hiện trên ArcGIS 

áp dýng cho các đĄn vð bân đồ đçt đai, sau khi 

đþa trọng số (Wi) và giá trð thuộc tính cûa các 

tiêu chí (Xi) vào bân đồ số. Việc tích hĉp bân đồ 

không gian và chî số thích hĉp sẽ cho ra kết quâ 

quân đồ thích hĉp đçt đai cho trồng cåy dþĉc 

liệu. Thang đo chî số thích hĉp (Si) để đánh giá 

đçt đai đþĉc thể hiện bâng 3. 

 

Hình 1. Sơ đồ mô tâ phương pháp bân đồ thích hợp đất đai trồng cây Cát cánh 
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Bâng 4. Danh sách nguồn dữ liệu và phương pháp bân đồ được sử dụng 

Tiêu chí Nguồn dữ liệu Phương pháp bản đồ 

Loại đất Bản đồ thổ nhưỡng tỉnh Lào Cai (1:100.000) (Viện Quy 
hoạch và Thiết kế Nông nghiệp, 2005) (UBND tỉnh Lào Cai, 
2017) 

Chuyển đổi từ định dạng Mapinfo 
(Tab) sang định dạng ESRI (Shp) 

Độ dày tầng đất 

Thành phần cơ giới đất 

Độ pH đất 

Độ cao Mô hình số độ cao (DEM), độ phân giải ở 30m (United 
States Geological Survey, 2000) 

Dữ liệu gốc 

Độ dốc 

Lượng mưa Lượng mưa trung bình hàng năm từ 2015 đến 2022 (Trạm 
Khí tượng tỉnh Lào Cai, 2022) 

Nội suy trọng số khoảng cách nghịch 
đảo (IDW) (độ phân giải 30m) 

Tổng carbon hữu cơ Bản đồ carbon hữu cơ tương đối trong đất (Fao, 2019) Dữ liệu gốc 

 

- Phương pháp xây dựng bản đồ 

+ Xây dăng 8 bân đồ chuyên đề vĆi să hỗ trĉ 

cûa công cý ArcGIS, cý thể nguồn dĂ liệu và 

phþĄng pháp xåy dăng bân đồ chuyên đề täi 

bâng 4 nhþ sau: 

+ Sā dýng Union trong ArcGIS để xây dăng 

bân đồ đĄn vð đçt đai 

+ Xây dăng bân đồ thích hĉp đçt đai sā 

dýng công cý phân loäi cûa ArcGIS. Quy trình 

đþĉc thể hiện ć hình 1. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thực trạng phát triển cây dược liệu Cát 

cánh tại tînh Lào Cai  

Theo thống kê diện tích trồng cây Cát cánh 

nëm 2022 là 98,0ha têp trung täi huyện Bíc Hà 

62,0ha và huyện Si Ma Cai là 36ha. Cát cánh 

bít đæu đþĉc trồng tÿ nëm 2019 vĆi diện tích là 

25,0ha (Sć Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn, 2023). Theo kết quâ tổng hĉp hiệu quâ 

kinh tế trung bình trồng cåy Cát cánh nëm 

2022, 2023, nëng suçt bình quân Cát cánh 

khoâng 5,6 tçn/ha tþĄi, cò giá trð sân xuçt trung 

bình là 123,2 triệu đồng/ha và chi phí trung gian 

thçp nhçt trong số các cåy dþĉc liệu đþĉc phân 

tích, chî 43 triệu đồng/ha. Thu nhêp hỗn hĉp cûa 

Cát cánh đät 80,2 triệu đồng/ha, vĆi hiệu quâ 

đồng vốn cao nhçt là 2,9 læn, đþĉc đánh giá hiệu 

quâ kinh tế ć mĀc cao. Diện tích đçt nông 

nghiệp biến động trồng Cát cánh giai đoän 

2019-2022 đþĉc thể hiện hình 2. 

Cây cát cánh (Platycodon grandiflorus) là 

một loäi dþĉc liệu quý, yêu cæu các điều kiện 

sinh trþćng đặc biệt để phát triển. Tÿ quá trình 

thăc đða cho thçy cåy Cát cánh đang phát triển 

tốt trên đçt mùn giàu dinh dþĈng, độ dày tæng 

đçt tÿ 30cm để trć lên. Đçt trồng lý tþćng có  

độ dốc dþĆi 15%, ć độ cao trong khoâng  

800-1.000m. Độ dốc cûa đçt trồng cát cánh lý 

tþćng nìm trong khoâng tÿ 5-15%, giúp thoát 

nþĆc tốt và ngën ngÿa ngêp úng. Cây cát cánh 

phát triển mänh ć độ cao tÿ 500-1,500m so vĆi 

măc nþĆc biển, nĄi cò khí hêu ôn đĆi và lþĉng 

mþa vÿa phâi (Li & cs., 2022). 

Loäi đçt thích hĉp cho cåy Cát cánh là đçt 

mùn giàu chçt dinh dþĈng, thoát nþĆc tốt và có 

độ pH tÿ 5,5-7,5 (Li & cs., 2022). Thành phæn cĄ 

giĆi cûa đçt nên có cçu trúc tĄi xốp, chĀa nhiều 

mùn và chçt hĂu cĄ, giúp duy trì độ èm và cung 

cçp dþĈng chçt cho cåy. Độ dæy tæng đçt tối 

thiểu tÿ 30-40cm. Đçt trồng cát cánh cæn có 

hàm lþĉng carbon hĂu cĄ cao, tối thiểu 2-3%, để 

đâm bâo cung cçp đû dinh dþĈng cæn thiết cho 

să phát triển cûa cây (Rubenecia & cs., 2014; Ji 

& cs., 2020). 

Việc lăa chọn đçt có các yếu tố phù hĉp sẽ 

tëng cþąng khâ nëng sinh trþćng và nëng suçt 

cûa cåy Cát cánh, các điều kiện thổ nhþĈng và 

độ cao và khí hêu cò tác động đáng kể đến sinh 

trþćng và nëng suçt cûa cây Cát cánh (Zhang & 

cs., 2019). 

3.2. Xác định trọng số (Wi) của yếu tố ânh 

hưởng đối với cây Cát cánh 

Đối vĆi 8 tiêu chí điều kiện tă nhiên, tiến 

hành phân tích AHP để so sánh mĀc độ quan 

trọng cûa tÿng tiêu chí vĆi cåy dþĉc liệu Cát 
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Cánh và xác đðnh đþĉc trọng số cûa tiêu chí. 

Tổng hĉp läi kết quâ tính trọng số và ma trên so 

sánh cặp täi bâng 5. 

Tÿ bâng 5 cho thçy loäi đçt có trọng số 

0,277 và độ cao có trọng số 0,294 cho thçy đåy là 

các yếu tố quan trọng nhçt ânh hþćng đến să 

phát triển cûa cåy Cát cánh. Lþĉng mþa cò 

trọng số 0,035 có trọng số thçp nhçt, cho thçy 

chúng ít quan trọng hĄn so vĆi các tiêu chí khác. 

Tî lệ nhçt quán CR = 0,067 vĆi max = 8,404;  

CI = 0,058; RI = 1,410 và CR = 0,067. 

Tî lệ nhçt quán CR < 0,1 (6,7%) là chçp 

nhên đþĉc, điều này cò nghïa là ma trên so sánh 

cặp đã đþĉc thăc hiện một cách nhçt quán và 

đáng tin cêy. 

Phân tích AHP cho thçy rìng loäi đçt và độ 

cao là hai yếu tố quan trọng nhçt đối vĆi cây cát 

cánh, trong khi lþĉng mþa và thành phæn cĄ giĆi 

đçt ít quan trọng hĄn. Kết quâ này giúp đðnh 

hþĆng cho các biện pháp quy hoäch và phát 

triển vùng trồng cây cát cánh, têp trung vào việc 

lăa chọn loäi đçt và độ cao phù hĉp để tối þu hòa 

nëng suçt và chçt lþĉng cây trồng. Đåy cüng là 

dĂ liệu đæu vào cho cho hệ thống GIS trong 

đánh giá thích hĉp đçt đối vĆi cây Cát cánh.  

3.3. Xây dựng bân đồ đơn vị đất đai tại tînh 

Lào Cai 

Nghiên cĀu têp trung đánh giá đçt nông 

nghiệp, tÿ đò đánh giá tiềm nëng cûa đçt nông 

nghiệp cho việc phát triển cåy dþĉc liệu. Do vêy 

têp trung đánh giá 367.938ha đçt nông nghiệp 

không đánh giá nhòm đçt rÿng đặc dýng, rÿng 

phòng hộ, đçt mặt nþĆc, núi đá, đçt khu dån cþ 

và cĄ sć hä tæng. Phân bố diện tích đçt nông 

nghiệp nghiên cĀu thể hiện dþĆi hình 3. 

 

Hình 2. Diện tích trồng cây Cát cánh giai đoạn 2019-2022 

Bâng 5. Ma trận và trọng số của 8 tiêu chí điều kiện tự nhiên đối với cây Cát cánh 

Tiêu chí điều kiện tự nhiên Loại đất 
Độ dày 
tầng đất 

Thành phần  
cơ giới đất 

Độ pH 
đất 

Độ  
cao 

Độ  
dốc 

Tổng carbon 
hữu cơ 

Lượng 
mưa 

Trọng số 
(Wi) 

Loại đất 1  5  7  5  1  3  3  7  0,277 

Độ dày tầng đất  1/5 1  3  3   1/5 3  3  5  0,136 

Thành phần cơ giới đất  1/7  1/3 1  2   1/7  1/3  1/3  1/2 0,040 

Độ pH đất  1/5  1/3  1/2 1   1/5  1/2  1/2 3  0,049 

Độ cao 1  5  7  5  1  5  3  7  0,294 

Độ dốc  1/3  1/3 3  2   1/5 1  1  3  0,082 

Tổng carbon hữu cơ  1/3  1/3 3  2   1/3 1  1  3  0,087 

Lượng mưa  1/7  1/5 2   1/3  1/7  1/3  1/3 1  0,035 

Ghi chú: Với max = 8,404; CI = 0,058 ; RI = 1,410 và CR = 0,067. 
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Nghiên cĀu xây dăng 8 bân đồ chuyên đề 

theo 8 tiêu chí täi bâng 4. 

* Bân đồ loäi đçt có 15 loäi đçt, thuộc 5 

nhòm đçt trong đò nhòm đçt đó vàng có diện 

tích là 223.258,60ha chiếm 60,68% tổng diện 

tích điều tra; nhòm đçt mùn vàng đó trên núi 

cao (900-1.800m) có diện tích là 111.845,62ha 

chiếm 30,40% tổng diện tích điều tra. Phân bố 5 

nhòm đçt chính trên diện tích đçt điều tra đþĉc 

thể hiện hình 4a. 

* Bân đồ độ dày tæng đçt (Hình 4b) cho 

thçy täi Lào Cai hĄn 90% diện tích đçt cò độ 

dày tæng đçt tÿ 70cm trć lên, rçt thuên lĉi cho 

să phát triển cûa cây trồng. Nhòm đçt cò độ 

dày trên 100cm chiếm tỷ lệ lĆn nhçt vĆi 

54,56%, trong khi nhòm đçt móng tÿ 30-50cm 

chî chiếm 4,37%. 

* Thành phæn cĄ giĆi đçt täi Lào Cai phæn 

lĆn diện tích đçt thuộc nhòm đçt thðt trung bình 

(57,23%) và đçt thðt nhẹ (42,02%), thuên lĉi cho 

nông nghiệp. Các nhòm đçt thðt nặng và cát pha 

chiếm tỷ lệ rçt nhó, læn lþĉt là 0,63% và 0,12%. 

* Bân đồ độ cao đçt nông nghiệp nghiên 

cĀu täi Lào Cai (Hình 4c) phæn lĆn diện tích 

đçt nìm ć độ cao tÿ dþĆi 300m đến 1.500m, 

chiếm gæn 87% tổng diện tích, täo điều kiện khí 

hêu phong phú và đa däng sinh thái. Các khu 

văc cao hĄn 1.500m chiếm tỷ lệ nhó hĄn, nhþng 

cung cçp môi trþąng lý tþćng cho một số loäi 

cåy dþĉc liệu đặc biệt. 

Tÿ các bân đồ chuyên đề, sā dýng công cý hỗ 

trĉ GIS tiến thành chồng xếp thành lêp bân đồ 

đĄn vð đçt đai theo tiêu chí điều kiện tă nhiên.  

* Độ dốc đçt nông nghiệp täi Lào Cai phæn 

lĆn diện tích đçt cò độ dốc tÿ 8 đến hĄn 30 độ, 

vĆi nhòm đçt cò độ dốc trên 30 độ chiếm tỷ lệ lĆn 

nhçt (19,61%). Điều này đñi hói các biện pháp 

quân lý và bâo vệ đçt đặc biệt để nâng cao hiệu 

quâ canh tác và bâo vệ môi trþąng. Nhòm đçt có 

độ dốc dþĆi 8 độ chiếm tỷ lệ nhó nhçt (10,46%), 

thuên lĉi cho nhiều loäi cây trồng nông nghiệp. 

* Tÿ số liệu thu thêp lþĉng mþa trung bình 

nëm giai đoän 2012-2022 täi các träm quan tríc 

trên đða bàn tînh Lào Cai, tổng hĉp thu đþĉc mþa 

trung bình cûa Lào Cai giai đoän 2012-2022 là 

1.687-2.107mm. Thăc hiện thành lêp bân đồ 

lþĉng mþa cûa đçt nông nghiệp tînh Lào Cai 

dăa trên hỗ trĉ công cý nội suy trong Arcgis. 

 

Hình 3. Bân đồ phân bố đất sân xuất nông nghiệp và đất rừng sân xuất 
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Hình 4a. Bân đồ phân bố 5 nhóm đất chính 

 

Hình 4b. Bân đồ độ dày tầng đất 

(Hình 4b) 
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Hình 4c. Bân đồ độ cao đất (mô hình DEM) 

 

Hình 5. Bân đồ đơn vị đất đai theo 8 tiêu chí điều kiện tự nhiên 
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Bâng 6. Giá trị điểm số (Xi) từng tiêu chí của cây Cát cánh 

TT Tiêu chí chính Tiêu chí phụ Ký hiệu Giá trị (Xi) 

I Loại đất Đất đỏ nâu trên đá vôi (Fv) G1 5,4 

Đất đỏ vàng biến đổi do trồng lúa nước (Fl) G2 5,9 

Đất đỏ vàng trên đá sét và biến chất (Fs) G3 7,2 

Đất nâu vàng trên đá cát (Fq) G4 4,3 

Đất nâu vàng trên đá vôi (Fn) G5 8,9 

Đất nâu vàng trên phù sa cổ (Fp) G6 5,9 

Đất vàng đỏ trên đá macma axit (Fa) G7 5,2 

Đất mùn thô than bùn núi cao (At) G8 8,4 

Đất mùn vàng nhạt Podzol hóa (A) G9 5,2 

Đất mùn vàng đỏ trên đá macma axit (Ha) G10 4,3 

Đất mùn vàng đỏ trên đá sét và biến chất (Hs) G11 5,2 

Đất phù sa được bồi trung tính ít chua (Pbe) G12 8,4 

Đất phù sa không được bồi trung tính ít chua (Pe) G13 5,3 

Đất phù sa ngòi suối (Py) G14 7,5 

Đất thung lũng do sản phẩm dốc tụ (D) G15 5,9 

II Thành phần cơ giới Thịt nặng (heavy clay) T1 3,3 

Thịt trung bình (medium clay) T2 4,1 

Thịt nhẹ (light clay) T3 5,0 

Cát pha (sandy loam) T4 7,5 

III Độ dày tầng đất > 100cm D1 5,5 

Từ 70-100cm D2 7,1 

Từ 50-70cm D3 6,8 

Từ 30-50cm D4 5,9 

IV pH dất 6,6-7,4 P1 6,8 

5,6-6,5 P2 7,1 

3,9-5,5 P3 3,5 

V Độ cao (m) < 800 E1 3,3 

801-1.500 E2 5,1 

1.501-2.500 E3 8,9 

> 2500 E4 6,9 

VI Độ dốc (độ) < 8 Sl1 6,5 

8,1-15 Sl2 4,1 

15,1-20 Sl3 3,6 

> 20 Sl4 3,4 

VII Lượng mưa (mm) > 2.000 R1 5,5 

1.901-2.000 R2 5,8 

1.801 -1.900 R3 7,0 

< 1.800 R4 6,8 

VIII Tổng cacbon hữu 
cơ (%)  

4,3-9,0 N1 6,9 

2,3-4,2 N2 7,0 

0,8-2,2 N3 3,5 
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* Độ pH trong đçt ânh hþćng trăc tiếp đến 

khâ nëng hçp thý dinh dþĈng, hoät động cûa vi 

sinh vêt và cçu trúc đçt. Độ pH lý tþćng giúp 

cây hçp thý dinh dþĈng tốt hĄn và täo môi 

trþąng thuên lĉi cho vi sinh vêt. Kết quâ nghiên 

cĀu cho thçy độ pH đçt täi Lào Cai dao động tÿ 

3,9 đến 7,4. 

* Tổng carbon hĂu cĄ (SOC) là nguồn dinh 

dþĈng thiết yếu khi đþĉc phân hûy và giúp câi 

thiện cçu trúc đçt. Nghiên cĀu cho thçy tổng 

cacbon hĂu cĄ täi Lào Cai có giá trð trung bình 

tÿ 0,8% đến 9,0%. 

Kết quâ thu đþĉc 8.032 khoanh đçt tþĄng 

Āng vĆi 845 đĄn vð đçt đai theo 8 tiêu chí điều 

kiện tă nhiên; Să phân bố cûa các đĄn vð đçt 

theo tiêu chí điều kiện tă nhiên đþĉc thể hiện 

täi bân đồ hình 5. 

3.4. Đánh giá thích hợp đất đối với cây 

trồng dược liệu Cát cánh 

Tổng hĉp ý kiến chuyên gia täi đða phþĄng 

và nhà khoa học thông qua thâo luên, xác đðnh 

giá trð điểm số (Xi) cho các tiêu chí đối vĆi cây 

Cát cánh, kết quâ thể hiện täi bâng 6. 

Áp dýng công thĀc tính chî số phù hĉp (Si) 

cho 8.032 khoanh đçt, công thĀc cý thể: 

Si = (Wi1 × Xi1 +…. Wi8 × Xi8) 

Sau khi tính đþĉc chî số phù hĉp (thích hĉp) 

các khoanh đçt, tiến hành phân häng thích hĉp 

theo các khoâng giá trð täi bâng 7 để biên têp 

bân đồ thích hĉp đçt và tổng hĉp số liệu diện 

tích cý thể tÿng mĀc độ thích hĉp. 

Thăc hiện công thĀc tính chî số thích hĉp 

cåy dþĉc liệu Cát cánh nhþ sau:  

Si Cát cánh = (0,277 × XiG + 0,136 × XiD + 0,040 

× XiT + 0,049 × XiP + 0,294 × XiE + 0,082 × XiSl + 

0,087 × XiN + 0,035 × XiR) 

Trong đò các giá trð: XiG, XiD,…, XiR là các giá 

trð thích hĉp cûa tÿng khoanh đçt. Mỗi một 

khoanh đçt có giá trð Xi không giống nhau, sau 

khi tổng hĉp tính toán vĆi să hỗ trĉ cûa ArcGIS 

ta thu đþĉc tổng điểm Si Cát cánh cûa các 

khoanh đçt. So sánh vĆi thang đo chî số thích 

hĉp (Si) để đánh giá đçt đai täi bâng 3 xác đðnh 

đþĉc 4 mĀc độ thích hĉp cûa cåy dþĉc liệu Cát 

cánh, hình 6 dþĆi đåy là kết quâ phân häng 

thích hĉp đçt đối vĆi cây Cát cánh. 

Dăa trên bâng số liệu mĀc độ thích hĉp đçt 

nông nghiệp đối vĆi cåy dþĉc liệu Cát cánh täi 

tînh Lào Cai, chúng ta có thể thçy diện tích và 

cĄ cçu phân bổ: 

- Rçt thích hĉp (S1): Chiếm 32.771ha, tĀc là 

8,91% tổng diện tích, đåy là diện tích tối þu nhçt 

cho việc trồng cåy Cát cánh, đáp Āng tçt câ 8 tiêu 

chí đþĉc xem xét đánh giá. Phæn lĆn diện tích 

này têp trung vào một số xã cûa huyện Bíc Hà 

(nhþ xã Nêm Mòn, Tà Chai, Cốc Ly...) và một số 

xã cûa thð xã Sa Pa (nhþ xã Sa Pâ, Trung Châi). 

- Thích hĉp trung bình (S2): Chiếm 

44.399ha, tĀc là 12,07% tổng diện tích, ć mĀc độ 

thích hĉp này đáp Āng các tiêu chí quan trọng 

đþĉc xem xét, nhþng một số tiêu chí không thóa 

mãn. Đçt mĀc này chû yếu nìm täi các huyện có 

đðnh hþĆng phát triển dþĉc liệu nhþng điều 

kiện tă nhiên và kinh tế - hä tæng chþa đáp Āng 

tốt để phát triển cây Cát cánh.  

- Ít thích hĉp (S3): Chiếm 104.711ha, tĀc là 

28,46% tổng diện tích. Diện tích ć mĀc độ phù 

hĉp này nìm râi rác ć tçt câ các huyện, thð xã 

cûa tînh Lào Cai, phæn lĆn do không đáp Āng 

đþĉc tiêu chí điều kiện tă nhiên và xã hội. 

Bâng 7. Diện tích các mức độ thích hợp đất nông nghiệp  

đối với cây dược liệu Cát cánh tại tînh Lào Cai 

Mức độ thích hợp Ký hiệu Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

Rất thích hợp S1 32.771 8,91 

Thích hợp trung bình S2 44.399 12,07 

Ít thích hợp  S3 104.711 28,46 

Không thích hợp N 186.057 50,57 

Tổng  367.938 100,00 
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Hình 6. Bân đồ thích hợp đất nông nghiệp cho cây Cát cánh tại tînh Lào Cai 

Nhþ vêy có thể thçy phæn lĆn đçt ć Lào Cai 

(78,03% tổng diện tích) không thích hĉp hoặc 

chî thích hĉp ć mĀc trung bình và thçp cho việc 

trồng cây Cát cánh. Chî có một phæn nhó đçt 

(8,91%) là thăc să thích hĉp hoặc rçt thích hĉp 

cho việc trồng cây Cát cánh mà không cæn hoặc 

chî cæn ít câi täo. Điều này cho thçy cæn có giâi 

pháp, chiến lþĉc đæu tþ và phát triển cho cây 

Cát cánh täi Lào Cai, đặc biệt là việc lăa chọn 

các khu văc cò điều kiện tốt nhçt để tối đa hòa 

hiệu quâ đæu tþ và nëng suçt. 

4. KẾT LUẬN 

Kết quâ đánh giá thích hĉp đçt cho cây Cát 

cánh trên đða tînh Lào Cai, đã đánh giá sĄ bộ 

biến động diện tích đçt trồng Cát cánh giai đoän 

2019-2022 tëng tÿ 25,0ha lên 98,0ha, cho thçy 

diện tích trong giai đoän tëng lên đáng kể. Nëng 

suçt bình quân Cát cánh khoâng 5,6 tçn/ha 

tþĄi, có giá trð sân xuçt 123,2 triệu đồng/ha và 

chi phí trung gian thçp nhçt trong số các cây 

dþĉc liệu đþĉc phân tích, chî 43 triệu đồng/ha. 

Thu nhêp hỗn hĉp cûa Cát cánh đät 80,2 triệu 

đồng/ha, vĆi hiệu quâ đồng vốn cao nhçt là 2,9 

læn, đþĉc đánh giá hiệu quâ kinh tế ć mĀc cao. 

Kết quâ phån tích AHP xác đðnh đþĉc trọng 

số cûa 8 tiêu chí ânh hþćng tĆi đánh giá thích 

hĉp đçt cho Cát cánh: loäi đçt, độ dày tæng đçt, 

thành phæn cĄ giĆi đçt, độ chua pH đçt, độ cao, 

độ dốc, lþĉng mþa, tổng Carbon hĂu cĄ. Kết quâ 

cho thçy loäi đçt (trọng số 0,277) và độ cao 

(trọng số 0,294) là hai yếu tố quan trọng nhçt 

đối vĆi să phát triển cûa cây Cát cánh, trong khi 

lþĉng mþa (trọng số 0,035) ít quan trọng hĄn. 

Tÿ kết quâ xây dăng 8 bân đồ chuyên tính 

theo 8 tiêu chí điều kiện tă nhiên, nghiên cĀu 

đã thành lêp bân đồ 8.032 khoanh đçt tþĄng 

Āng vĆi 845 đĄn vð đçt đai. Kết hĉp giá trð trọng 

số cûa 8 tiêu chí (Wi) và giá trð điểm (Xi) mĀc độ 

thích hĉp, xác đðnh mĀc độ thích hĉp (Si) cûa 

cåy dþĉc liệu Cát cánh. Kết quâ thích hĉp đçt 

nông nghiệp cûa Cát cánh cò đçt rçt thích hĉp 

(S1) chiếm 32.771ha, tþĄng đþĄng 8,91% tổng 
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diện tích; đçt thích hĉp trung bình (S2) là 

44.399ha (12,07%); đçt ít thích hĉp (S3) là 

104.711ha (28,46%); và đçt không thích hĉp (N) 

chiếm phæn lĆn vĆi 186.057 ha (50,57%).  
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